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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán  

trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2023 

  

Thực hiện Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 490/KH-SLĐTBXH ngày 06/3/2023 

của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện công tác hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán năm 2023.  

UBND huyện Tuần Giáo ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách 

nhiệm và hành động của các cấp uỷ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, nhân dân các 

dân tộc huyện Tuần Giáo về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về. Giảm nguy cơ bị mua bán và tăng cường kỹ năng phòng 

tránh bị mua bán trở lại, thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

Kịp thời triển khai các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, bảo đảm 

quyền và lợi ích cho nạn nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân bị mua bán 

được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ cơ bản và hòa nhập cộng đồng bền 

vững. 

 2. Yêu cầu 

- Các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, 

kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. 

- Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, 

giữa các cấp, các ngành trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tăng cường 

nguồn lực thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ dựa trên đặc điểm, nhu 

cầu của nạn nhân, đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. 

- Xác định rõ trách nhiệm trong phân công cụ thể đối với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan, có sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung 

của từng cơ quan, đơn vị. 

II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH 

1. Huy động, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, 

cá nhân, tổ chức và toàn xã hội trong hỗ trợ nạn nhân; từ đó nâng cao hiệu quả 

công tác tiếp nhận, chuyển tuyến trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tăng 
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cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng 

đồng, phòng tránh bị mua bán trở lại. 

2. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền thông về công tác 

phòng, chống mua bán người, cũng như các chính sách pháp luật có liên quan, 

ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

3. 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận các dịch 

vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, 

bảo đảm quyền và lợi ích của nạn nhân, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các 

nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em. 

4. 100% cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người được tập huấn, 

đào tạo nâng cao năng lực về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

5. Từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất và các trang thiết bị tại 

các cơ sở hỗ trợ nạn nhân phù hợp với điều kiện, năng lực đáp ứng của địa 

phương. 

6. Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế 

hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí triển khai công tác phòng chống mua bán người, hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trở về tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách pháp 

luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao nhận thức cho chính 

quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ 

cao và nạn nhân bị mua bán trở về 

- Huy động tối đa các loại hình, phương tiện truyền thông để thực hiện công 

tác truyền thông về phòng chống mua bán người, chính sách, pháp luật, chế độ hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về, giới thiệu và cung cấp thông tin đường dây nóng 

111 về phòng chống mua bán người cho phù hợp với nhận thức của người dân và 

thực tế địa phương như: Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nhất là địa bàn 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua băng zôn, khẩu hiệu, 

pano, tờ rơi, sổ tay, mạng viễn thông... xây dựng tin, bài phóng sự về nạn mua bán 

người tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

- Tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người (30/7) hàng năm dưới các hình thức: Lễ phát động, tổ chức các 

chương trình, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân tại các 

xã, thị trấn với hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng truyền thông. 

2. Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về 

- Cung cấp các dịch vụ tiếp nhận và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về  

và người đang trong quá trình xác minh, xác định là nạn nhân, đảm bảo kịp thời, 

dễ tiếp nhận, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của nạn nhân. Các dịch vụ hỗ trợ 

bao gồm: Đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu ban đầu, chỗ ăn, ở an toàn, dịch 



3 

 

 

vụ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp pháp lý 

khi có yêu cầu, được chuyển tuyến về gia đình và các cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

khác an toàn, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, vay vốn…. theo quy định của Luật 

Phòng, chống mua bán người và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác 

hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

- Rà soát, đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hiện hành, 

xây dựng, kết nối các dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn 

nhân bị mua bán đảm bảo tính sẵn có và dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm, nhu 

cầu của nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 

- Nâng cao, cải thiện về chất lượng các dịch vụ và đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn huyện. 

- Xử lý các thông tin, tư vấn, chuyển tuyến nạn nhân và người nghi là nạn 

nhân đến các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, gia đình và cộng đồng phù hợp với các quy 

định của pháp luật.  

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân từ cấp xã đến cấp huyện, đặc biệt là các cộng 

tác viên cơ sở trực tiếp làm về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, 

chú trọng tới kỹ năng tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và thực hiện hỗ trợ 

dựa trên sự hiểu biết về sang chấn tâm lý. 

- Tổ chức Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán, công tác phòng, chống tái bị mua bán lại và nạn nhân bị mua bán trở 

về tái hòa nhập cộng đồng. 

4. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương 

trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; 

giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và 

các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác 

- Lồng ghép truyền thông phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán trở về với các hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn. 

- Ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm cho những nạn nhân bị mua bán 

trở về, giúp họ hòa nhập cộng đồng. 

- Phối hợp liên ngành thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ 

giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, 

hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý cho nạn nhân bị mua bán và các dịch vụ bảo vệ trẻ 

em đối với trẻ em bị mua bán. 
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- Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán vay 

vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội và các 

chương trình vay vốn khác tại địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh 

hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

- Tổ chức cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về di cư lao động hợp 

pháp, an toàn và hiệu quả; tập huấn cho cán bộ tại địa phương trong việc hướng 

dẫn người dân các biện pháp phòng, chống lừa đảo việc làm trong nước và ngoài 

nước; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong 

việc xác minh, điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không có chức năng, dịch 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

5. Nâng cao năng lực quản lý, giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ 

nạn nhân. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; đảm bảo các lao động trước khi đi làm ăn xa được tư vấn, 

hướng dẫn, tuyên truyền về kỹ năng phòng, tránh nạn mua bán người. Xử lý 

nghiêm minh các hoạt động môi giới, lừa đảo người lao động đi làm việc có thu 

nhập cao nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của lao động trên địa bàn đi làm việc ở 

nước ngoài. 

- Thực hiện công tác thống kê số liệu nạn nhân bị mua bán trở về, chú ý 

phân tích số liệu thống kê theo các nhóm: Giới tính, độ tuổi, mục đích bị mua 

bán, các chế độ, chính sách đã được nhận…; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cập nhật tình hình, thống kê, báo cáo về công tác hỗ trợ nạn nhân 

phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người. 

6. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì chế độ báo 

cáo, chia sẻ thông tin định kỳ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công 

tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương, Công ước, 

Bản ghi nhớ và điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người; Kế hoạch 

thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người (ACTIP), đặc biệt 

là phụ nữ, trẻ em. 

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác tiếp nhận, chuyển tuyến và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trở về. Tiếp tục hợp tác với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh để 

triển khai thực hiện các nội dung, hợp phần thuộc Dự án “An toàn và lành mạnh: 

Chấm dứt tình trạng trẻ em bị mua bán và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Điện 

Biên” giai đoạn 2021-2023 và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai thực hiện 
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các nội dung thuộc Dự án “Phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh 

Điện Biên” giai đoạn 2021-2023. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên 

của địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; lồng ghép trong 

các chương trình, dự án khác có liên quan đang triển khai trên địa bàn huyện; 

nguồn tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; các nguồn 

huy động hợp pháp khác theo quy định. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an huyện 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức xác minh, xác định nạn 

nhân bị mua bán, kịp thời triển khai các biện pháp giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ 

trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. Phân loại và tổ chức bàn giao nạn 

nhân cho các cấp, các ngành có liên quan. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê số nạn 

nhân bị mua bán và thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán trở về liên quan đến nhiệm vụ của ngành. 

- Phối hợp xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công 

tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai Kế hoạch 

thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

- Tổ chức truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về 

phòng, chống mua bán người và chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trở về; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống mua bán người cho  

Nhân dân trên địa bàn, trong đó tập trung vào nhóm người có nguy cơ cao (như 

phụ nữ, trẻ em, người trong độ tuổi lao động...). 

- Phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan chức 

năng thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định 

hiện hành; kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ nạn nhân. 

- Thực hiện lồng ghép công tác hỗ trợ nạn nhân với các chương trình an 

sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, 

bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và chương trình khác về 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các nạn nhân bị mua bán khi trở về đều có 

cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng. 

- Tiếp tục hợp tác với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh để triển khai thực hiện 

các nội dung, hợp phần thuộc Dự án “An toàn và lành mạnh”: Chấm dứt tình 

trạng trẻ em bị mua bán và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Điện Biên” giai 

đoạn 2021-2023 và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai thực hiện các nội 
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dung thuộc Dự án “Phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện 

Biên” giai đoạn 2021-2023. Sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của mô 

hình ban phòng, chống mua bán người cấp xã và nhân rộng mô hình. 

 - Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của 

địa phương liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn 

huyện cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

 3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện  

 - Xác minh đối với những thông tin về nạn nhân được giải cứu hoặc nạn 

nhân tự trở về qua biên giới và bàn giao nạn nhân cho các cơ quan chức năng để 

thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ trước khi đưa 

nạn nhân trở về gia đình. 

 - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu 

cho nạn nhân bị mua bán, để thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn 

nhân. 

 4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh – Truyền hình 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet; triển khai lồng 

ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình thông tin, 

tuyên truyền khác; nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 

mua bán người cho người làm công tác thông tin cơ sở, phóng viên. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, triển khai thực 

hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người thông qua dịch 

vụ tin nhắn SMS. 

- Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động dụ dỗ, 

môi giới mua bán người trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội. 

 5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách 

địa phương và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, tham mưu trình UBND 

huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, 

thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định. 

 6. Phòng Tư pháp: Phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban liên 

quan đánh giá tác động của Luật Phòng, chống mua bán người; phố biến giáo 

dục pháp luật, thi hành án dân sự về phòng, chống mua bán người; trợ giúp pháp 

lý miễn phí cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật. Quản lý, 

hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống 

việc lợi dụng các hoạt động để mua bán người. 

 7. Phòng Y tế, Trung tâm y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ 

việc khám, chữa bệnh ban đầu tại điểm tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ y tế 

cho nạn nhân bị mua bán trở về. 

 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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 Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người tới các cấp học, 

tổ chức các buổi trải nghiệm chính khóa, ngoại khóa gắn nội dung phù hợp với 

từng cấp học; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên là nạn nhân được 

theo học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng. 

9. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, 

chủ động xây dựng kế hoạch về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân tại 

địa phương; lồng ghép thực hiện kế hoạch với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Chính trị- Xã hội 

Thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán 

người. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận 

động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người 

phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống mua bán 

người; tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. 

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện và Toà án nhân dân huyện  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tham gia thực hiện Kế 

hoạch. Tham gia thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho nạn nhân trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 

2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc huyện, các đoàn thể huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân 

dân huyện và yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Lao động-TB&XH (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức CT-XH;  

- Viện Kiểm sát ND, Tòa án ND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Mùa Va Hồ                                              
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